
  

BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 3 
Các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào 

Cai, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên 

(Thực tập từ ngày 27/5/2019 đến ngày 30/6/2019)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV ĐỊA PHƯƠNG 

SV THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Nguyễn Hồng Hạnh 404003 Quảng Ninh  

2.  Trần Thảo Ngọc 411633 Quảng Ninh  

3.  Nguyễn Thị Ánh 410601 Quảng Ninh  

4.  Hoàng Thị Ngọc Anh 411852 Quảng Ninh  

5.  Nguyễn Diệu Hoa 410935 Hải Phòng  

6.  Đinh Thị Thanh Huyền 410938 Hải Phòng  

7.  Nguyễn Mạnh Trung 412621 Hải Phòng   

8.  Nguyễn Phương Linh 410139 Hải Phòng  

9.  Nguyễn Thùy Dương 410541 Hải Phòng  

10.  Phạm Thị ly 410606 Hải Phòng  

11.  Phạm Thị Lê Vy 412411 Hải Phòng  

12.  Nguyễn Thị Thúy Hằng 411009 Hải Dương  

13.  Phạm Thu Hà 410104 Hải Dương  

14.  Vũ Văn Hoàng 410661 Hải Dương  

15.  Võ Minh Thư 404035 Hưng Yên  

16.  Nguyễn Thị Mỹ Lương 412626 Hưng Yên  

17.  Đặng Thị Quỳnh Anh 402735 Hưng Yên  

18.  Nguyễn Văn Phương 412003 Vĩnh Phúc  

19.  Phan Thị Quý 412445 Vĩnh Phúc  

20.  Nguyễn Hương Mai 411847 Vĩnh Phúc  

21.  TrầnThị Hải Anh 411509 Vĩnh Phúc  

22.  Nguyễn Ngọc Hiến 411144 Vĩnh Phúc  

23.  Nguyễn Phương Anh 410608 Phú Thọ  



  

24.  Quyết Thị Thu Loan 411933 Phú Thọ  

25.  Lê Ngọc Ánh 411022 Yên Bái  

26.  Lý Huyền Trang 412342 Yên Bái  

27.  Hoàng Anh 412507 Yên Bái  

28.  Triệu Thu Hằng 412641 Yên Bái  

29.  Vi Thị Chiên 412422 Yên Bái  

30.  Nguyễn Thị Huệ 411418 Yên Bái  

31.  Nguyễn Thị Thu Hằng 410615 Yên Bái  

32.  Nguyễn Thị Thanh Nga 412155 Lào Cai  

33.  Đặng Thị Thanh 410933 Lào Cai  

34.  Phạm Ngọc Ánh 410939 Lào Cai  

35.  Lục Hoàng Long 411254 Lào Cai  

36.  Bùi Thị Phương Thảo 412625 Lào Cai  

37.  Lùng Thị Kim Chi 411120 Lào Cai  

38.  Bùi Thị Thảo Nguyên 411310 Lào Cai  

39.  Lương Thạch Thảo 410326 Lào Cai  

40.  Nguyễn Lộc Trang Thư 412506 Thái Nguyên  

41.  Ngô Anh Dũng 410559 Thái Nguyên  

42.  Bế Thị Huế 412151 Bắc Kạn  

43.  Vũ Thị Thu Phương 410114 Bắc Kạn  

44.  Đỗ Diệu Ly 412648 Bắc Kạn  

45.  Hà Thị Thu Hằng 410154 Bắc Kạn  

46.  Mã Thị Ngân 412055 Cao Bằng  

47.  Sầm Thị Ngọc Hà 411653 Cao Bằng  

48.  Nông Thị Đông 411020 Cao Bằng  

49.  Dương Thị Thu 412513 Cao Bằng  

50.  Hoàng Thị Vân 410852 Cao Bằng  

51.  Lý Thùy Linh 401057 Cao Bằng  

52.  Hoàng Thị Ngân 411249 Cao Bằng  

53.  Đinh Ngọc Khánh 412001 Cao Bằng  

54.  Bế Thị Thức 412306 Cao Bằng  



  

55.  Đoàn Thị Lý 410924 Cao Bằng  

56.  Đàm Thị Như 412406 Cao Bằng  

57.  Đinh Ngọc Thăng 412554 Cao Bằng  

58.  Bùi Thị Linh 410649 Hòa Bình  

59.  Bùi Khánh Huyền 412654 Hòa Bình  

60.  Bùi Minh Anh 412438 Hòa Bình  

61.  Nguyễn Diệu Linh 410617 Hòa Bình  

62.  Trần Thị Phương Thảo 412415 Hòa Bình  

63.  Phan Cẩm Tú 401321 Sơn La  

64.  Nguyễn Thị Quỳnh Trang 411510 Sơn La  

65.  Đinh Thị Thảo Nguyên 410826 Sơn La  

66.  NguyễnThị Diệu Linh 410537 Sơn La  

67.  Nguyễn Quỳnh Ngọc 412407 Sơn La  

68.  Đỗ Thị Nhung 411516 Sơn La  

69.  Lò Thị Phương Linh 412019 Sơn La  

70.  Lường Thị Dung 411324 Sơn La  

71.  Nguyễn Quang Hưng 410553 Lai Châu  

72.  Sùng Mai Nhơn 411024 Lai Châu  

73.  Lương Hoàn Vũ 401168 Lai Châu  

74.  Phạm Linh Trang 411852 Điện Biên  

75.  Chu Liên Thương 402238 Điện Biên  

Danh sách: 75 sinh viên 

 

 
TỔ CÔNG TÁC THỰC TẬP 

 

 

 

 

 


